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BÁO CÁO
Đánh giá tác động dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của Ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có

Kính gửi: Chính phủ


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
Xác định vấn đề bất cập tổng quan
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
(1) Thực tế hiện nay các trụ sở, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (giao thông, thoát nước, chiếu sáng, đê điều, thuỷ lợi, nhà văn hoá thôn xã, trạm y tế, trường học …) của các Bộ, cơ quan, địa phương có số lượng rất lớn, nhiều công trình được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, lạc hậu về thiết kế, công năng sử dụng, đầu tư xây dựng chưa đầy đủ, đồng bộ các hạng mục. Vì vậy luôn phát sinh nhu cầu thực hiện các dự án có giá trị không lớn để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có; nhiều nội dung chi có tính cấp bách, như: Sản xuất cột mốc biên giới đất liền; cải tạo, mở rộng, thay đổi công năng các phòng chức năng (của hệ thống trụ sở ngành Toà án nhân dân, Kiểm sát nhân dân để phù hợp với các quy định mới của pháp luật về xét xử như Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án năm 2020; cải tạo, mở rộng, điều chỉnh công năng các phòng học, đặc biệt là tại các địa phương có dân số lớn, để đáp ứng yêu cầu quy mô học sinh và yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục); xây mới tường rào, cổng ra vào, nhà để xe, kho tài liệu, hệ thống phòng cháy chữa cháy...; nhiều công trình sau một số năm đưa vào khai thác, sử dụng bộc lộ các vấn đề bất cập, cần được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu thực tế như cải tạo vị trí nút giao thông, vỉa hè, dải phân cách, đảo giao thông để mở rộng mặt đường phạm vi nút giao, đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân, giảm thiểu ùn tắc giao thông;....
Trước năm 2020, việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có được thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính[footnoteRef:1]. Các văn bản hướng dẫn này của Bộ Tài chính được xây dựng căn cứ quy định của pháp luật về ngân sách và xây dựng. [1:  Thông tư số 135/1999/TT-BTC ngày 19/11/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng từ nguồn NSNN và Thông tư số 76TC/ĐTPT ngày 1/11/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư XDCB thuộc ngân sách huyện, xã.
Thông tư số 96/2000/TT-BTC ngày 28/9/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN.
Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN, Thông tư số 45/2004/TT-BTC ngày 21/5/2004 của Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư số 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003; Thông tư số 96/2004/TT-BTC ngày 13/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007; số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007; số 88/2009/TT-BTC ngày 29/4/2009; số 209/2009/TT-BTC ngày 5/11/2009 hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; 
Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước; 
Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện bảo trì, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất] 

(2) Đến năm 2021, trên cơ sở rà soát văn bản quy phạm pháp luật, để bảo đảm sự thống nhất trong thi hành pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, xây dựng, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương và ban hành Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công để hướng dẫn công tác quản lý đối với các hoạt động sửa chữa thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên theo quy định của Luật ngân sách nhà nước (Thông tư số 65/2021/TT-BTC thay thế Thông tư số 92/2017/TT-BTC). Trong đó, tại điểm a, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 65/2021/TT-BTC đối với kinh phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng tài sản công thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.
(3) Tuy vậy, việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có luôn phát sinh thường xuyên hoặc đột xuất và có quy mô kinh phí nhỏ, khó kế hoạch hoá nên chưa được đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn. Việc quy định chỉ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện các dự án quy mô nhỏ khiến việc triển khai không kịp thời do thường không được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị (xây tường rào bảo vệ, hệ thống phòng cháy chữa cháy,...), quyền tiếp cận sử dụng dịch vụ công của nhà nước của nhân dân (như việc cải tạo tại các trường học; các công trình y tế,...). Trong khi đó có thể sử dụng, cân đối nguồn từ dự toán chi thường xuyên để đáp ứng được ngay, cụ thể:
- Thực tế luôn phát sinh yêu cầu cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây mới các hạng mục có giá trị không lớn; nhiều nội dung chi có tính cấp bách như cải tạo hệ thống giao thông, thoát nước, trạm y tế, trường học, các công trình liên quan đến quản lý biên giới, phân giới cắm mốc (sản xuất, xây dựng cột mốc; cải tạo, nâng cấp chân đế mốc,...).
Các công việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có thường có quy mô kinh phí nhỏ, phát sinh thường xuyên, hoặc phát sinh đột xuất nên chưa được đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn; trong khi đó có thể sử dụng, cân đối nguồn trong dự toán chi thường xuyên để có thể thực hiện ngay. 
- Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nay, đối với các nhu cầu phát sinh ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn sẽ phải trình UBTVQH báo cáo Quốc hội thực hiện bổ sung vốn đầu tư công hoặc trình các cấp có thẩm quyền thay đổi danh mục đầu tư công (quy trình thay đổi phải qua nhiều bước theo quy định của Luật đầu tư công và văn bản hướng dẫn, thời gian tối thiểu thay đổi danh mục đầu tư công mất khoảng 2 tháng; tuy nhiên trên thực tế việc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh danh mục đầu tư công thực hiện theo từng đợt nên một số đơn vị phải đến 6 tháng mới được điều chỉnh danh mục mới). Như vậy, sẽ không đáp ứng được nhu cầu phải thực hiện ngay đối với các yêu cầu cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây mới các hạng mục có giá trị không lớn nêu trên.
- Trường hợp, các bộ, ngành, địa phương chưa được cấp có thẩm quyền bổ sung vốn đầu tư công hoặc thay đổi danh mục đầu tư công trung hạn; nhưng không được sử dụng ngân sách nhà nước chi thường xuyên để thực hiện các công việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng có quy mô kinh phí không lớn, phát sinh thường xuyên, hoặc phát sinh đột xuất nhưng cấp bách phải thực hiện ngay trong thời gian ngắn sẽ ảnh hướng trực tiếp đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị (xây tường rào, nâng cấp công suất của máy biến áp tại cơ quan, đơn vị,...) hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trong việc sử dụng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (nâng cấp nhà vệ sinh tại các trường học; nâng cấp máy móc thiết bị phục vụ dịch vụ y tế;...). 
(4) Để khắc phục tình trạng trên, cần nghiên cứu sửa đổi các quy định có liên quan tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng để bảo đảm đồng bộ giữa các quy định của các Luật này. Tuy nhiên, việc này cần có thời gian và gắn với nghiên cứu sửa đổi thêm các nội dung khác đã và đang phát sinh. 
Thực hiện ý kiến của các thành viên Chính phủ trả lời đại biểu Quốc hội, việc xem xét, đề xuất giải pháp để các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương có cơ chế bên cạnh vốn đầu tư công, cho phép được sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các công trình đã có (chưa nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn) nhằm bảo đảm tính kịp thời, linh hoạt và tính chủ động trong điều hành chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là ngân sách địa phương, là hết sức cần thiết. Do đây là quy định khác với quy định hiện hành của Luật Đầu tư công, vì vậy căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật[footnoteRef:2], Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. [2:  2. Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định: ... 
b) Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành;
] 

2. Mục tiêu, yêu cầu xây dựng chính sách
Việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu sau:
- Mục tiêu: Tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các dự án với quy mô giá trị không lớn để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có trong thời gian các cơ quan tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công.
- Yêu cầu:
+ Đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm trong quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách và tài sản công; đáp ứng yêu cầu chủ động của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các dự án với quy mô giá trị không lớn để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.
+ Quy trình lập, phân bổ dự toán, quản lý, thanh toán, quyết toán dự án có những đặc thù khác với các dự án đầu tư công nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, khả thi, thống nhất.
+ Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật liên quan, bao gồm: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng.

II. Đánh giá tác động của chính sáchÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐƯỢC ĐỀ XUẤT
1. Về sự phù hợp của nội dung chính sách với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước 
Nội dung chính sách của Bộ Tài chính đề xuất là thí điểm việc cho phép các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương được sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. Vì vậy chính sách này phù hợp với mục tiêu tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội, theo đó không những không ảnh hưởng tới tỉ trọng chi thường xuyên/chi đầu tư và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (được Quốc hội quyết định), mà trên thực chất còn làm tăng quy mô đầu tư phát triển.
Riêng đối với dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Quốc hội thông qua và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội phê duyệt: Việc ban hành Nghị quyết này không ảnh hưởng tới cơ cấu chi đầu tư/thường xuyên và không tăng thêm dự toán chi ngân sách nhà nước. Việc ban hành Nghị quyết sẽ tạo hành lang pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương chủ động cân đối trong dự toán chi thường xuyên đã được Quốc hội thông qua để thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có; đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong khi những công trình này chưa được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn.
Thực tế qua ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội thứ 3, thứ 4 Quốc Hội khoá XV vừa qua thì đều đề nghị Chính phủ tháo gỡ về cơ chế là giao cho các Bộ, ngành, địa phương được chủ động cơ cấu trong dự toán chi thường xuyên đã được giao để thực hiện nhiệm vụ này, không đề nghị bổ sung thêm kinh phí.
2. Về tính tương thích của nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết với điều ước quốc tế liên quan mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên
Các chính sách trong Dự thảo Nghị quyết không liên quan đến cam kết của Việt Nam, các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang là thành viên.
3. Về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có
a) Xác định vấn đề
Khái niệm xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng hiện còn chưa được quy định rõ về tiêu chí, nguồn vốn, nên các cơ quan, đơn vị phản ánh việc gặp khó khăn trong trường hợp chỉ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây mới các hạng mục phát sinh thường xuyên hoặc phát sinh đột xuất, cấp bách nhưng có giá trị không lớn thì việc thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công là khó khả thi do chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Cụ thể, hiện nay các trụ sở, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (giao thông, thoát nước, chiếu sáng, đê điều, thuỷ lợi, nhà văn hoá thôn xã, trạm y tế, trường học …) của các Bộ, cơ quan, địa phương có số lượng rất lớn, được xây dựng từ lâu, đã lạc hậu về thiết kế, công năng sử dụng, đầu tư xây dựng chưa đầy đủ, đồng bộ các hạng mục; nhiều công trình sau khi đầu tư xây dựng, sau khi đưa vào khai thác, sử dụng mới bộc lộ nhiều vấn đề bất cập, chưa phù hợp, cần được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu trong quá trình phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đời sống của nhân dân. 
Ví dụ: Kinh phí sản xuất cột mốc biên giới đất liền của Bộ Xây dựng (khoảng 500 triệu đồng/năm); kinh phí cải tạo, thay đổi công năng các phòng chức năng của hệ thống trụ sở ngành Toà án Nhân dân các cấp để phù hợp với các quy định mới của pháp luật về xét xử như Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án năm 2020 quy định phải có các phòng chức năng cho các hoà giải viên, xây mới tường rào, cổng ra vào, nhà để xe, kho tài liệu, hệ thống phòng cháy chữa cháy.... Nhiều trường học tại các địa phương có dân số lớn phải cải tạo, điều chỉnh công năng các phòng chức năng để đáp ứng yêu cầu quy mô học sinh tăng nhanh ở các khu đô thị lớn; nhiều vị trí nút giao thông cần được cải tạo, điều chỉnh lại hệ thống đèn tín hiệu, vỉa hè, dải phân cách, đảo giao thông để mở rộng mặt đường phạm vi nút giao, đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân, giảm thiểu ùn tắc giao thông.
Các công việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng nêu trên thường có quy mô nhỏ, phát sinh thường xuyên, hoặc phát sinh đột xuất nhưng cấp bách phải thực hiện ngay trong thời gian ngắn để kịp thời xử lý những bất cập trong quá trình khai thác, sử dụng công trình, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh và kinh phí thực hiện không lớn nên khó kế hoạch hoá. Trong khi đó, việc sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên sẽ đáp ứng được yêu cầu kịp thời giải quyết những vấn đề bất cập nêu trên.
Ngoài ra, hiện vẫn còn một số dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đang thực hiện đã được bố trí một phần vốn từ nguồn chi thường xuyên trước đây, nhưng do Luật Đầu tư công không có quy định chuyển tiếp nên hiện đang gặp khó khăn trong việc bố trí tiếp nguồn vốn từ chi đầu tư phát triển, trong khi không được tiếp tục bố trí vốn từ chi thường xuyên.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
Tạo cơ sở pháp lý cho các Bộ, cơ quan ở trung ương và các địa phương có thể kịp thời, chủ động bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án có giá trị không lớn phát sinh thường xuyên, hoặc phát sinh đột xuất, cấp bách để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có nhưng chưa nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.
c) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 không quy định cụ thể về sử dụng kinh phí chi thường xuyên cho công cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. 
- Luật Đầu tư công, tại khoản 1 Điều 6 phân loại dự án đầu tư công, quy định: Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng. 
Tuy vậy, hiện nay cũng không có quy định không được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các dự án, công trình đã có. Thực tế trước khi triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương vẫn thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật chuyên ngành về xây dựng. 
- Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 không tách biệt dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng gắn với nguồn vốn đầu tư phát triển như quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư công nêu trên. 
Theo đó, khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng quy định Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. 
- Về mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng dưới 15 tỷ đồng: 
Khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng về Lập dự án đầu tư xây dựng quy định: 
3. Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp sau:
a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;
b) Công trình xây dựng quy mô nhỏ và công trình khác do Chính phủ quy định.
Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thì dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng) gồm:
a) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;
b) Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức kinh phí dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất);
c) Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư).
Như vậy, theo quy định pháp luật chuyên ngành về xây dựng thì dự án sửa chữa và dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đều là dự án đầu tư xây dựng. Đối với những dự án có quy mô nhỏ (dưới 15 tỷ đồng như phân loại tại khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng và điểm b khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) thì chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Ngoài ra, hiện nay mức 15 tỷ đồng sử dụng nguồn chi thường xuyên cũng được quy định theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về lập đề cương và dự toán chi tiết; không phải lập dự án theo trình tự, thủ tục của đầu tư công.
Qua thực tế công tác quản lý, trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương; ý kiến của Hội đồng thẩm định Hồ sơ xây dựng Nghị quyết của Quốc hội cũng đồng thuận với mức đề xuất là 15 tỷ đồng.
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tại điểm b khoản 2 Điều 15 quy định:
2. Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định:
b) Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành;
Chính sách được đề xuất là chính sách khác với quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công, vì vậy cần trình Quốc hội quyết nghị về cho phép sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện các dự án có tổng mức kinh phí dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có là phù hợp và có cơ sở.
- Riêng đối với việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài: 
Khoản 1 Điều 74 Luật Ngân sách nhà nước quy định:
“Điều 74. Hướng dẫn thi hành đối với một số nội dung đặc thù
1. Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại và một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi thực hiện, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất”.
Căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2020. Đối với lĩnh vực đối ngoại, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, được sửa đổi bổ sung năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại. Theo đó các quy định hiện hành đã cho phép sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, trong đó không giới hạn tổng mức đầu tư của các dự án. Vì vậy, Dự thảo Đề cương Nghị quyết Quốc hội quy định nội dung loại trừ như sau: Việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, công trình trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng ngân sách đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
d) Đánh giá tác động của giải pháp 
- Tác động về kinh tế: 
Nội dung chính sách được đề xuất nhằm tạo hành lang pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương chủ động cân đối trong dự toán chi thường xuyên đã được Quốc hội thông qua hàng năm để thực hiện các dự án khẩn cấp, có quy nhỏ dưới 15 tỷ đồng; không phát sinh thêm nhu cầu bổ sung ngân sách nhà nước chi thường xuyên ngoài dự toán, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong khi những công trình này chưa được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn. Nội dung dự thảo Nghị quyết không quy định nghĩa vụ chi của ngân sách nhà nước, không ảnh hưởng tới kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, cơ cấu chi đầu tư/thường xuyên đã được Quốc hội thông qua.
Việc bố trí kinh phí chi thường xuyên hàng năm thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022, theo đó các Dự án được bố trí trong phạm vi dự toán chi thường xuyên hàng năm và theo thời gian thực hiện các dự án, do vậy không phát sinh vấn đề nợ đọng vốn. Việc quản lý kinh phí bố trí thực hiện theo quy định Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn (đến cuối năm không thực hiện hết thì huỷ dự toán).
Thực tế chính sách này đã được thực hiện từ trước năm 2020, chưa phát hiện dấu hiệu chia nhỏ quy mô dự án để sử dụng nguồn chi thường xuyên (hiện được đề xuất là 15 tỷ đồng). Việc chia nhỏ quy mô dự án thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong khâu thi hành chính sách và liên quan đến các quy định chuyên ngành về xây dựng (cụ thể quy trình triển khai dự án đầu tư xây dựng gồm rất nhiều bước, có sự tham gia phối hợp của nhiều cơ quan liên ngành, đơn vị tư vấn, thẩm định....). Vấn đề này sẽ được xử lý tại Nghị quyết của Chính phủ quy định về lập, phân bổ dự toán, quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước.
- Tác động về mặt xã hội: Nội dung chính sách sẽ tạo điều kiện cho các Bộ, cơ quan ở trung ương và các địa phương có thể kịp thời sử dụng nguồn chi thường xuyên để thực hiện các dự án cấp bách, ảnh hưởng tới an sinh, xã hội.
- Tác động về vấn đề giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.
- Tác động về thủ tục hành chính: Dự thảo Nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết (Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính) không phát sinh thủ tục hành chính liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước. Tại văn bản hướng dẫn thi hành chỉ có thủ tục hành chính nội bộ liên quan đến quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng do các cơ quan, đơn vị sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện, sẽ đồng bộ với các dự án sử dụng vốn đầu tư công và phù hợp, với đặc điểm sử dụng nguồn nguồn kinh phí chi thường xuyên. 
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
(i) Chính sách đảm bảo tính hợp hiến 
(ii) Chính sách không liên quan đến cam kết của Việt Nam, các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang là thành viên.
(iii) Về tính đồng bộ của hệ thống pháp luật: Chính sách phát sinh quy định khác về cùng vấn đề so với Luật Đầu tư công nhưng đảm bảo phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội trong việc ban hành Nghị quyết để quy định “Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành” (Khoản 2 Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật). 
4. Về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước 
a) Xác định vấn đề
Cùng với việc trình chính sách cho phép sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện các dự án có tổng mức kinh phí dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có, thì cần trình Quốc hội cho phép Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về lập, phân bổ dự toán, quản lý và thanh toán, quyết toán các dự án xây dựng sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Quy định quy trình lập, phân bổ dự toán, quản lý, thanh toán, quyết toán dự án có những đặc thù khác với các dự án đầu tư công nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, khả thi, thống nhất.
- Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật liên quan, bao gồm: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng.
c) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
[bookmark: dieu_50][bookmark: dieu_81]* Về việc lập, phân bổ dự toán hàng năm: Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn (Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; các văn bản hướng dẫn lập dự toán, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước hàng năm) đã có các quy định về lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước[footnoteRef:3]. Trong đó, điểm b, c khoản 2 Điều 42 Luật Ngân sách nhà nước quy định: [3:  Chương IV, V Luật Ngân sách nhà nước; Chương III, IV Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016; Chương III, IV Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016;... .] 

b) Dự toán chi đầu tư phát triển được lập trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước, khả năng cân đối các nguồn lực trong năm dự toán, quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.
c) Dự toán chi thường xuyên được lập trên cơ sở nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Việc lập dự toán ngân sách của các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiêm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Như vậy, việc lập dự toán theo chi thường xuyên yêu cầu nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền quy định; không có yêu cầu về kế hoạch đầu tư công trung hạn.
* Về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng: Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng; không phân biệt nguồn vốn (đầu tư công hay nguồn vốn thường xuyên, nguồn vốn khác ngoài đầu tư công). Đồng thời, trên thực tế việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên vẫn được thực hiện từ năm 2020 trở về trước để thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. Vì vậy, về quy trình quản lý dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn.
* Về việc thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước 
Việc thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước: Ngoài việc quyết toán theo niên độ ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, thì cần thực hiện quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về xây dựng. Cụ thể:
- Điều 50 Luật xây dựng quy định về Trình tự đầu tư xây dựng
1. Trình tự đầu tư xây dựng có 03 giai đoạn gồm chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, trừ trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ.
2. Việc phân chia dự án đầu tư xây dựng thành các dự án thành phần và phân kỳ đầu tư được quy định như sau:
a) Dự án đầu tư xây dựng được phân chia thành các dự án thành phần khi mỗi dự án thành phần có thể vận hành, khai thác độc lập. Các dự án thành phần sau khi phân chia được quản lý như đối với dự án độc lập. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, việc phân chia dự án thành phần được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Đối với các dự án còn lại, việc phân chia dự án thành phần do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án hoặc khi quyết định đầu tư xây dựng, bảo đảm các yêu cầu nêu tại quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), trừ trường hợp luật có quy định khác;
b) Việc phân kỳ đầu tư được thể hiện trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và quyết định đầu tư xây dựng, phù hợp với tiến độ, thời gian thực hiện dự án trong nội dung quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng.
3. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, người quyết định đầu tư quyết định việc thực hiện tuần tự hoặc kết hợp, xen kẽ các công việc trong giai đoạn thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng.
- Điều 4 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định về Trình tự đầu tư xây dựng
1. Trình tự thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Xây dựng năm 2014, được quy định cụ thể như sau:
a) Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc: khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi để phê duyệt/quyết định đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án;
b) Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc: chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng); lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; bàn giao công trình đưa vào sử dụng và các công việc cần thiết khác;
c) Giai đoạn kết thúc xây dựng gồm các công việc: Quyết toán hợp đồng xây dựng, quyết toán dự án hoàn thành, xác nhận hoàn thành công trình, bảo hành công trình xây dựng, bàn giao các hồ sơ liên quan và các công việc cần thiết khác.
2. Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp thực hiện theo quy định tại Điều 58 Nghị định này. Trình tự thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư có cấu phần xây dựng (sau đây gọi là dự án PPP) thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Đối với các dự án còn lại, tùy thuộc điều kiện cụ thể và yêu cầu kỹ thuật của dự án, người quyết định đầu tư quyết định trình tự thực hiện tuần tự hoặc kết hợp đồng thời đối với các hạng mục công việc quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, phù hợp với các nội dung tại quyết định phê duyệt dự án.
3. Theo tính chất của dự án và Điều kiện cụ thể, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện tại giai đoạn chuẩn bị dự án hoặc thực hiện dự án, đảm bảo phù hợp trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng quy định:
4. Chi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình
a) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành.
b) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.
- Khoản 8 Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: Chính phủ “quy định quy trình, thủ tục lập dự toán, thu nộp, kiểm soát, thanh toán chi ngân sách, quyết toán ngân sách”. 
Do vậy, cùng với việc trình Chính sách 1, thì cần trình Quốc hội cho phép Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về lập, phân bổ dự toán, quản lý và thanh toán, quyết toán các dự án xây dựng sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước; vì vậy dự thảo Nghị quyết đề xuất chính sách: 
- Giao Chính phủ ban hành quy định về lập, phân bổ dự toán, quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước; văn bản này sẽ quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong việc lập, phân bổ dự toán, quản lý (bao gồm quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng, thẩm quyền quyết định dự đầu tư xây dựng và kiểm soát chi) đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Chính sách này cần được xây dựng dưới hình thức Nghị định của Chính phủ do liên quan đến các quy định của pháp luật về xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; tương tự Luật Đầu tư công giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư đối với các đối tượng đầu tư công tại Điều 5 Luật Đầu tư công). 
- Bộ Tài chính ban hành quy định về thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước: Thực tế việc thanh quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước không có khác biệt nhiều với các dự án đầu tư công (hiện đang được quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và Thông tư số 96/2021/TT-BTC); và thực tế trước đây cũng đã được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (Thông tư này đến nay đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và Thông tư số 96/2021/TT-BTC); đồng thời văn bản này chứa rất nhiều biểu, mẫu mang tính kỹ thuật, nghiệp vụ về thanh toán, quyết toán, nên việc giao Bộ Tài chính ban hành sẽ thuận tiện hơn trong soạn thảo và hướng dẫn triển khai. Văn bản này có chứa thủ tục hành chính nội bộ, vì vậy cần được Quốc hội phê duyệt, giao Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật [footnoteRef:4]. [4:  Khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi năm 2019) quy định:
Điều 14. Những hành vi bị nghiêm cấm
...
4.Quy định thủ tục hành chính trong thông tư, thông tư liên tịch, quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật này.] 

d) Đánh giá tác động của các giải pháp 
- Tác động về kinh tế: Không phát sinh tác động về kinh tế.
- Tác động về mặt xã hội: Việc bổ sung quy định này sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ để lập, phân bổ dự toán, quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.
- Tác động về vấn đề giới: Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới.
- Tác động về thủ tục hành chính:
Dự thảo Nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết (Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính) không phát sinh thủ tục hành chính liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước.  Tại văn bản quy định chi tiết chỉ có thủ tục hành chính nội bộ liên quan đến quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng do các cơ quan, đơn vị sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện, sẽ đồng bộ với các dự án sử dụng vốn đầu tư công và phù hợp, với đặc điểm sử dụng nguồn nguồn kinh phí chi thường xuyên.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: (i) Chính sách đảm bảo tính hợp hiến; (ii) Chính sách không liên quan đến cam kết của Việt Nam, các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang là thành viên; (iii) Về tính đồng bộ của hệ thống pháp luật: Chính sách bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà nước, xây dựng.
a) Xác định vấn đề
Tính đến thời điểm cuối tháng 6/2021, tổng số tiền nợ thuế ngành thuế đang quản lý là 115.983 tỷ đồng (bao gồm cả nợ đang xử lý và nợ đang khiếu nại), chiếm 10,4% tổng số dự toán thu NSNN năm 2021. Trong đó: nợ thuế, phí chiếm 41,9%, nợ các khoản thu liên quan đến đất chiếm 24%, nợ tiền chậm nộp chiếm 34,1%. 
Số nợ thuế năm 2021 có xu hướng tăng so với các năm trước, nguyên nhân chủ yếu do từ đầu năm 2020 đến nay đã xảy ra nhiều đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 với diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thua lỗ liên tục nên không có khả năng nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước làm tăng nợ thuế. Bên cạnh đó, người nộp thuế bị tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ ngày trên tổng số tiền thuế nợ làm tăng thêm khó khăn cho người nợ thuế.

Qua rà soát trong 03 năm vừa qua (2018-2020), nhiều doanh nghiệp liên tục phát sinh lỗ, còn nợ tiền thuế và tiền chậm nộp. Cụ thể: số doanh nghiệp thua lỗ 03 năm liên tiếp (2018-2020) là gần 160.000 doanh nghiệp với số tiền thuế còn nợ tính đến cuối tháng 6/2021 xấp xỉ 19.000 tỷ đồng, trong đó số tiền chậm nộp là hơn 6.000 tỷ đồng (bao gồm cả tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất là trên 1.300 tỷ đồng). Một số địa phương có nhiều doanh nghiệp liên tục thua lỗ trong 03 năm 2018, 2019, 2020 như: TP Hồ Chí Minh (58.000 doanh nghiệp), TP Hà Nội (35.000 doanh nghiệp), Đà Nẵng (5.800 doanh nghiệp), Bình Dương (5.500 doanh nghiệp), Đồng Nai (3.200 doanh nghiệp)...
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay, nhiều người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả do yêu cầu phải phong tỏa, giãn cách xã hội..., dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh liên tục bị thua lỗ. Từ đó người nộp thuế không có nguồn tài chính để nộp tiền thuế đúng hạn vào NSNN và phát sinh tiền chậm nộp. Nhiều doanh nghiệp mặc dù gặp khó khăn do phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, 2019, 2020 nhưng đã cố gắng nộp đủ số tiền nợ gốc của các khoản tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đến nay chỉ còn nợ tiền chậm nộp (trong số gần 160.000 DN thua lỗ liên tiếp nêu trên thì có đến gần 50.000 doanh nghiệp không còn nợ gốc, chỉ còn nợ tiền chậm nộp).
Để giúp người nộp thuế giảm bớt khó khăn về tài chính, tập trung nguồn lực để khắc phục những ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là người nộp thuế bị thua lỗ nhiều năm liên tiếp thì cần có giải pháp xóa nợ tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất của doanh nghiệp này.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
Hỗ trợ và tạo điều kiện cho người nộp thuế giảm bớt khó khăn về tài chính, tập trung nguồn lực để khắc phục những ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là người nộp thuế bị thua lỗ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
c) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Giải pháp 1: Xóa tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất còn nợ tính đến thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đối với doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020.
- Giải pháp 2: Xóa tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất còn nợ tính đến thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đối với doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020 (là năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).
d) Đánh giá tác động của các giải pháp 
Giải pháp 1:
- Tác động tích cực: Số tiền chậm nộp của các doanh nghiệp bị thua lỗ liên tiếp, khó có khả năng nộp ngân sách nên ảnh hưởng không lớn đến giảm thu NSNN năm 2021 nhưng có tác động giảm gánh nặng nợ tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp để có thể yên tâm và sớm hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. 
- Tác động tiêu cực: 
+ Dự kiến số tiền chậm nộp được xử lý khoảng hơn 6.000 tỷ đồng. 
+ Không bình đẳng với các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế đúng thời hạn.
Giải pháp 2:
- Tác động tích cực: tương tự giải pháp 1 nhưng đối tượng được xóa nợ rộng hơn giải pháp 1.
- Tác động tiêu cực: 
+ Dự kiến số tiền chậm nộp được xử lý theo phương án này là gần 11.000 tỷ đồng, ảnh hưởng đến số thu NSNN nhiều hơn giải pháp 1. 
+ Tạo ra tâm lý cho rằng doanh nghiệp cứ nợ thuế, chây ỳ không nộp thuế đúng hạn thì sau sẽ được Nhà nước xóa nợ tiền chậm nộp.
+ Nhóm đối tượng được hỗ trợ có thể bao gồm cả những doanh nghiệp không thực sự gặp khó khăn, gây sự bất bình đẳng và lãng phí nguồn lực.
* Kiến nghị và lựa chọn giải pháp: 
Sau khi nghiên cứu tác động của các giải pháp trên cơ sở đánh giá tác động tích cực và tiêu cực, đề nghị chọn giải pháp 1.

III. Giám sát và đánh giáGIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
IV. Đánh giá về bình đẳng giớiKết luậnẾT LUẬN
Những giải pháp về sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có; quy định về lập, phân bổ dự toán, quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước là rất cần thiết, tạo cơ sở pháp lý cho các Bộ, cơ quan ở trung ương và các địa phương có thể kịp thời, chủ động bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án có giá trị không lớn phát sinh thường xuyên, hoặc phát sinh đột xuất, cấp bách để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có nhưng chưa nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; kịp thời xử lý những bất cập trong quá trình khai thác, sử dụng công trình, kịp thời bảo đảm quyền tiếp cận sử dụng dịch vụ công của nhà nước của nhân dân./.
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